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Stt Nhan đề Tác giả Nhà xuất bản Năm xb

1
Digital marketing cho nhà quản lý: tiếp thị tinh gọn để kinh doanh 

hiệu quả: 15 năm "đốt tiền" và bài học rút ra
 Quân Võ 2022

2 A practical introduction to python programming  Brian Heinold 2012

3 Pharmaceutical marketing: a complete guide  The Art of Service 2021

4 Control of communicable diseases: laboratory practice  Burton W. Wilcke, David L. Heymann American Public Health Association 2019

5 Drug-induced diseases: prevention, detection, and management  James E. Tisdale, Douglas A. Miller
American Society of Health-System 

Pharmacists
2018

6 Clinical pharmacokinetics  John E. Murphy
American Society of Health-System 

Pharmacists, Inc.
2022

7 Clinical pharmacokinetics: workbook  John E. Murphy
American Society of Health-System 

Pharmacists, Inc.
2022

8 Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại: Bảo dưỡng ô tô  Trần Giang Sơn, Hoàng Thăng Bình Bách khoa Hà Nội 2021

9 Điện tử công suất - Hướng dẫn sử dụng PSIM
 Phạm Quang Huy, Lê Hoàng Minh, Lê 

Nguyễn Hồng Phong
Bách khoa Hà Nội 2016

10 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán  Nguyễn Đức Nghĩa Bách khoa Hà Nội 2022

11 IELTS writing  Lin Lougheed Barrons Educational Series 2020

12 Tourism
 Peter Robinson, Michael Lück, Mark Stephen 

Smith
CAB International 2020

13 Vietnam tourism: policies and practices
 Bui T. Huong, Phi T. Giang, Pham H. Long, 

Do H. Huong, Andrew Le, Nghiem-Phu Binh
CAB International 2022

14
Rural tourism and enterprise: management, marketing and 

sustainability
 edited by Ade Oriade and Peter Robinson CAB International 2017

15 Tourism information technology
 Pierre J. Benckendorff, Zheng Xiang, Pauline 

J. Sheldon
CAB International 2019

16
English grammar in use: a self-study reference and practice book 

for intermediate learners of English: with answers
 Raymond Murphy Cambridge University Press 2019

17
English pronunciation in use. Intermediate: Self-study and 

classroom use
 Mark Hancock Cambridge University Press 2012

18 Essentials of business communication  Mary Ellen Guffey, Dana Loewy Cengage Learning 2022

19 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự (hiện hành)  Trịnh Viết Tiến Chính trị Quốc gia Sự thật 2022
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20
Hình phạt tiền trong pháp luật hình sự Việt Nam và thực tiễn áp 

dụng: sách chuyên khảo
 Lê Minh Tùng Chính trị Quốc gia Sự thật 2022

21
Giáo trình Triết học Mác - Lênin: dành cho bậc đại học hệ không 

chuyên lý luận chính trị
 Bộ Giáo dục và Đào tạo Chính trị Quốc gia Sự thật 2021

22
Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin: dành cho bậc đại học hệ 

không chuyên lý luận chính trị
 Bộ Giáo dục và Đào tạo Chính trị Quốc gia Sự thật 2021

23
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: dành cho bậc đại học hệ không 

chuyên lý luận chính trị
 Bộ Giáo dục và Đào tạo Chính trị Quốc gia Sự thật 2021

24
Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: dành cho bậc đại học hệ 

không chuyên lý luận chính trị
 Bộ Giáo dục và Đào tạo Chính trị Quốc gia Sự thật 2021

25
Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: dành cho bậc đại học 

hệ không chuyên lý luận chính trị
 Bộ Giáo dục và Đào tạo Chính trị Quốc gia Sự thật 2021

26
Bình luận án lệ đầu tư quốc tế và việc áp dụng án lệ đầu tư quốc tế 

tại Việt Nam: sách chuyên khảo

 Nguyễn Thị Anh Thơ, Nguyễn Mai Linh, 

Trần Phương Anh, ...
Chính trị Quốc gia Sự thật 2021

27
NFT handbook: phân tích ứng dụng, giải mã tiềm năng, giao dịch 

hiệu quả
 Matt Fortnow, Quharrison Terry, Kiều Hòa Công thương 2022

28 Big data - Công nghệ cốt lõi trong kỷ nguyên số  Thomas Davenport, Trần Vân Anh Công thương 2020

29
NFT - Cuộc cách mạng công nghệ tiếp nối blockchain và kỷ 

nguyên tiền điện tử
 Marc Beckman, Hạnh Dung Công thương 2022

30
Tư duy thiết kế ứng dụng trong cuộc sống: Trao quyền cho bản 

thân, đón nhận sự thay đổi và tạo nên một cuộc sống đầy niềm tin

 Michael Lewrick, Jean-Paul Thommen, Larry 

Leifer, Huỳnh Hữu Tài, Nguyễn Thanh Thảo
Công thương 2022

31
Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm: bí quyết tạo ra sản phẩm 

mọi khách hàng đều mong muốn
 Don Norman,  Phương Lan Công thương 2022

32
Thực hành tư duy thiết kế: Ứng dụng trong phát triển khách hàng, 

xây dựng đội ngũ và kiến tạo tương lai

 Michael Lewrick, Patrick Link, Larry Leifer, 

Huỳnh Hữu Tài, Nhóm WeTransform
Công thương 2022

33 Quản lý cộng đồng trực tuyến for dummies  Deborah Ng, Lê Tường Vân Công Thương 2019

34 Pháp lý M&A căn bản  Trương Hữu Ngữ Công Thương 2021

35

Ứng dụng Big data trong kinh doanh: Công nghệ then chốt của kỷ 

nguyên số đang mở ra những cơ hội vàng cho doanh nghiệp như thế 

nào

 Bill Schmarzo, Kiều Hòa Công Thương 2020

36 Textbook of receptor pharmacology
 edited by John C. Foreman, Torben Johansen, 

Alasdair J. Gibb
CRC Press 2011

37 Wind loading of structures  John D. Holmes, Seifu Bekele CRC Press 2021

38
Infectious diseases and antimicrobial stewardship in critical care 

medicine
 Burke A. Cunha, Cheston B. Cunha CRC Press 2020

39 English for academic purposes: a handbook for students  Andrew Graham Critical Publishing 2018



40
Tổng quan về sàn thương mại điện tử: tra cứu nhanh tính năng các 

sàn qua hình minh họa
NULL Đà Nẵng 2021

41
Trên lưng khổng tượng: kinh doanh online trên sàn thương mại 

điện tử
 Trần Thanh Phong Đà Nẵng 2022

42 Giáo trình Bảo hiểm thương mại

 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Bảo 

hiểm. Bộ môn Kinh , Nguyễn Văn Định , 

Nguyễn Thị Hải Đường

Đại học Kinh tế quốc dân 2020

43 Giáo trình Thanh toán quốc tế & Tài trợ ngoại thương
 Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Thị Hồng Hải, 

Nguyễn Thị Cẩm Thủy, ...
Đại học Kinh tế quốc dân 2021

44 Blockchain: Khởi nguồn cho một nền kinh tế mới  Melanie Swan, LeVN, Lê Huy Hòa Đại học Kinh tế quốc dân 2022

45 Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương  Tạ Lợi Đại học Kinh tế quốc dân 2018

46
Bitcoin thực hành: những khái niệm cơ bản và cách sử dụng đúng 

đồng tiền mã hóa

 Andreas M. Antonopoulos, LeVN, Thu 

Hương, Nguyễn Khánh An, Lê Huy Hòa
Đại học Kinh tế Quốc dân 2018

47
Kỷ nguyên tiền điện tử: Bitcoin và tiền kỹ thuật số đang thách thức 

trật tự kinh tế toàn cầu như thế nào
 Paul Vigna, Michael J. Casey, Han Ly Đại học Kinh tế quốc dân 2021

48
Giao tiếp không chỉ bằng ngôn từ: kỹ năng đàm thoại hiệu quả 

trong kinh doanh
 Jutta Portner, Quỳnh Mai Đại học Kinh tế quốc dân 2019

49 Giáo trình Thanh toán quốc tế  Hà Văn Hội Đại học Quốc gia Hà Nội 2021

50 Quản trị chiến lược

 Hoàng Văn Hải, Nguyễn Trúc Lê, Nguyễn 

Mạnh Tuân, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Trường Đại học Kinh tế

Đại học Quốc gia Hà Nội 2017

51 Từng bước nhập môn nghiên cứu khoa học xã hội
 Phạm Hiệp, Nguyễn Yến Chi, Phạm Thị 

Oanh, ...
Đại học Quốc gia Hà Nội 2022

52 Giáo trình Lập kế hoạch kinh doanh

 Trần Thị Ngọc Lan, Phạm Minh Luân, Trần 

Thành Trung, Trường Đại học Công nghệ 

Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa 

Quản trị kinh doanh

Đại học Quốc gia Hà Nội 2022

53 Tộc người và văn hóa Việt Nam  Ngô Đức Thịnh Đại học Quốc gia Hà Nội 2021

54
Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học: viết luận văn và 

công bố khoa học (Kinh tế quốc tế, kinh doanh quốc tế và quản lý)

 Huỳnh Thị Thuý Giang, Lưu Tiến Dũng, Đại 

học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trường Đại học Kinh tế - Luật

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2021

55
Nhập môn phương pháp nghiên cứu: Hướng dẫn thực hành cho 

người làm nghiên cứu

 Catherine Dawson, Nguyễn Huỳnh Lâm, 

Nguyễn Tuấn Nghĩa, Đại học Quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2022



56 Giáo trình Kỹ thuật lập trình nâng cao

 Hồ Trung Thành, Trần Duy Thanh, Trương 

Hoài Phan, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 

Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2020

57 Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C
 Đặng Thành Tín, Đại học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách 
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2020

58
Nghiên cứu khoa học - Phương pháp và kỹ thuật: dành cho sinh 

viên cao đẳng, đại học và học viên cao học

 Bùi Phương Trinh, Huỳnh Ngọc Thi, Đỗ Tiến 

Sỹ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh. Trường Đại học Bách 

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2020

59 Giáo trình Python căn bản  Lâm Thanh Hùng, Trần Vĩnh Xuyên Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2022

60 Hệ cơ sở dữ liệu

 Dương Tuấn Anh, Nguyễn Trung Trực, Đại 

học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại 

học Bách Khoa. 

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2020

61 Giáo trình Nguyên lý hệ quản trị cơ sở dữ liệu

 Đoàn Thanh Nghị, Nguyễn Minh Vi, Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường 

Đại học An Gi

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2021

62 Xác suất - thống kê & phân tích số liệu

 Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Đình Huy, Đại 

học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Trường Đại 

học Bách khoa

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2020

63 Kiến trúc máy tính
 Phạm Quốc Cường, Đại học Quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh. Trường Đại học Bách Khoa. 
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2021

64
Đánh giá kết quả học tập môn học theo định hướng phát triển năng 

lực sinh viên - lý thuyết, thực tiễn và mô hình đổi mới
 Nguyễn Thành Nhân Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2020

65 Thực hành vật lý đại cương - TH (PHY 109)

 Trịnh Thị Hồng, Lâm Thị Thanh Phương, 

Trương Tín Thành, Đại học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học An Giang. 

Khoa Sư phạm

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2021

66
Đầu tư công, đầu tư tư nhân và tăng trưởng kinh tế: Lý thuyết và 

các nghiên cứu thực nghiệm: Sách chuyên khảo

 Nguyễn Thị Cành, Nguyễn Anh Phong, 

Nguyễn Thị Thùy Liên, Nguyễn Thanh Liêm, 

Trịnh Thị Lụa, Đại học Quốc gia Thành phố 

Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2018

67 Tài chính công: Sách tham khảo  Nguyễn Thị Cành, Nguyễn Anh Phong Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2020

68 Giáo trình Tiếng Việt cho người nước ngoài. T.1

 Nguyễn Văn Huệ, Trần Thị Minh Giới, 

Nguyễn Thị Ngọc Hân, Thạch Ngọc Minh, 

Gerry Keener, Đinh Lư Giang

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2019



69 Giáo trình Tiếng Việt cho người nước ngoài. T.2

 Nguyễn Văn Huệ, Trần Thị Minh Giới, 

Nguyễn Thị Ngọc Hân, Thạch Ngọc Minh, 

Gerry Keener, Fiona Brown, Đinh Lư Giang

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2019

70 Sách hướng dẫn học tập môn luật doanh nghiệp

 Đào Thị Thu Hằng, Lê Thị Hiền Hoa, Đại 

học quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Trường Đại 

học Kinh tế - L

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2020

71
Luật hình sự Việt Nam: phần những quy định chung và một số 

chương phần các tội phạm
 Trần Thị Quang Vinh, Vũ Thị Thúy Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2021

72 Trắc địa công trình  Đào Xuân Lộc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2014

73 Phân tích và tính toán móng cọc  Võ Phán, Hoàng Thế Thao Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2018

74 Lý thuyết điều khiển tự động

 Nguyễn Thị Phương Hà, Huỳnh Thái Hoàng, 

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường 

Đại học Bách Khoa. 

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2018

75 Cơ học đất  Châu Ngọc Ẩn Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2019

76
Giáo trình mô hình hoá và điều khiển trong điện tử công suất ứng 

dụng Matlab-Simulink

 Lê Minh Phương, Phan Quốc Dũng, Đại học 

Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học 

Bách Khoa. 

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2021

77 Gió và tác động của gió lên công trình
 Hoàng Nam, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 

Minh. Trường Đại học Bách Khoa. 
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2016

78 Giáo trình Địa chất công trình
 Bùi Trường Sơn, Đại học Quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh. Trường Đại học Bách Khoa. 
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2022

79 Quản lý dự án xây dựng
 Đỗ Thị Xuân Lan, Đại học Quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh. Trường Đại học Bách Khoa. 
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2016

80 Cơ sở lý thuyết xử lý số liệu đo đạc
 Đào Xuân Lộc, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 

Minh. Trường Đại học Bách Khoa. 
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2015

81 Giáo trình Kỹ thuật bao bì thực phẩm  Đống Thị Anh Đào Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2020

82
Bài tập và bài giải kế toán tài chính: Dùng cho sinh viên khối ngành 

kinh tế và quản lý: Sách tham khảo

 Phạm Thị Huyền Quyên, Hồ Xuân Thủy, Lợi 

Minh Thanh, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 

Minh. Trường Đại học Kinh tế - L

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2021

83 Giáo trình Đầu tư quốc tế
 Nguyễn Thanh Hoàng, Đại học Quốc gia Tp. 

Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2022

84 Ngữ nghĩa học tiếng Anh  Tô Minh Thanh Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2020

85
Kết cấu bê tông cốt thép. T. 1, Cấu kiện cơ bản theo TCVN 5574-

2018

 Võ Bá Tầm, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 

Minh. Trường Đại học Bách Khoa. 
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2021



86
Kết cấu bê tông cốt thép. T. 2, Cấu kiện nhà cửa (theo TCVN 5574-

2012)

 Võ Bá Tầm, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 

Minh. Trường Đại học Bách Khoa. 
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2022

87
Kết cấu bê tông cốt thép. T. 3, Các cấu kiện đặc biệt (theo TCVN 

5574-2012)

 Võ Bá Tầm, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 

Minh. Trường Đại học Bách Khoa. 
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2020

88 Bài tập Kỹ thuật điện
 Nguyễn Kim Đính, Đại học Quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh. Trường Đại học Bách Khoa. 
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2019

89 Giáo trình Phụ gia thực phẩm

 Nguyễn Phú Đức, Lê Thị Hồng Ánh, Bộ 

Công Thương. Trường Đại học Công nghiệp 

Thực phẩm Tp. Hồ 

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2022

90 Giáo trình Hóa hữu cơ

 Phan Thanh Sơn Nam, Trần Thị Việt Hoa, 

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường 

Đại học Bách Khoa. 

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2019

91 Công nghệ bậc thấm (PVD) cải tạo lớp đất yếu

 Trần Nguyễn Hoàng Hùng, Nguyễn Bá Phú, 

Nguyễn Công Oanh, Đại học Quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh. Trường Đại học Bách Khoa. 

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2022

92 Giáo trình Sức bền vật liệu

 Đỗ Kiến Quốc, Nguyễn Thị Hiền Lương, Bùi 

Công Thành, Lê Hoàng Tuấn, Trần Tấn Quốc, 

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Trường 

Đại học Bách khoa

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2019

93
Kỹ thuật sản xuất vật liệu gốm sứ: Giáo trình cho sinh viên chuyên 

ngành silicate

 Đỗ Quang Minh, Đại học Quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh. Trường Đại học Bách Khoa. 
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2020

94 Bài tập Cơ học lý thuyết  Nguyễn Văn Mện, Đổng Thị Kim Phượng Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2020

95 Bài tập Cơ ứng dụng  Phan Thị Bích Nga Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2018

96 Quản lý chất lượng

 Bùi Nguyên Hùng, Nguyễn Thúy Quỳnh 

Loan, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. 

Trường Đại học Bách Khoa. 

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2021

97 2 tuần thi đậu HSK cấp độ 2 (bản mới)
 Trương Gia Quyền, Tô Phương Cường, 

Trương Mỹ Vân, ...
Đại học sư phạm Tp. Hồ Chí Minh 2020

98 5 tuần thi đậu HSK cấp độ 5 (bản mới)
 Trương Gia Quyền, Tô Phương Cường, 

Huỳnh Thị Chiêu Uyên, ...
Đại học sư phạm Tp. Hồ Chí Minh 2021

99 90-20-30: 90 bài học vỡ lòng về ý tưởng và câu chữ  Huỳnh Vĩnh Sơn Dân trí 2022

100 Digital marketing: chiến lược là lược đi để chiến  Nguyễn Tiến Huy, Hoàng Anh Thư Dân trí 2022

101
Để bao bì truyền tải thông điệp marketing: bí kíp tăng lợi thế cạnh 

tranh cho sản phẩm thương mại
 Gavin Ambrose, Paul Harris, Trang Quách Dân trí 2022

102 Marketing thực chiến - Từ chiến lược đến thực thi  John Westwood, Thu Uyên Dân trí 2020



103 The little book: tâm lý hành vi trong đầu tư chứng khoán  James Montier, Hyper LB Dân trí 2021

104
Hình ảnh điều khiển tâm trí: 30 kỹ thuật điều khiển tâm lý trong 

truyền thông thị giác

 Andrews, Van Leeuwen, Van Baaren, Hà 

Minh Tú
Dân trí 2022

105
Nhận diện thương hiệu - Những điểm chạm thị giác: bí kíp quản trị 

hệ thống nhận diện thương hiệu
NULL Dân trí 2022

106 An introduction to English morphology: words and their structure  Andrew Carstairs-McCarthy Edinburgh University Press 2018

107 Community pharmacy: symptoms, diagnosis and treatment  Paul Rutter Elsevier 2021

108 Kỹ thuật chẩn đoán lỗi và sửa chữa ô tô  Viên Quảng Quân, Trần Giang Sơn Hà Nội 2020

109 Internet of Things: các vấn đề hiện nay  Nguyễn Tấn Huynh Hà Nội 2020

110 Giáo trình Tài chính quốc tế  Nguyễn Văn Tiến Hồng Đức 2018

111 Kinh tế học vĩ mô
 N. Gregory Mankiw, Trường Đại học Kinh tế 

TP.HCM. Khoa Kinh tế
Hồng Đức 2022

112 Kinh tế học vi mô
 N. Gregory Mankiw, Trường Đại học Kinh tế 

TP.HCM. Khoa Kinh tế
Hồng Đức 2022

113
Hệ thống văn bản pháp luật về ngân hàng, luật có liên quan và văn 

bản hướng dẫn thi hành
 Vũ Duy Khang Hồng Đức 2022

114
Ngân hàng biết tìm khách ở đâu?: Bí quyết & kỹ năng tìm kiếm 

khách hàng dành cho chuyên viên khách hàng ngân hàng bán lẻ
 Trịnh Minh Thảo Hồng Đức 2022

115 Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần các tội phạm). Q. 2

 Trần Thị Quang Vinh, Nguyễn Thị Phương 

Hoa, Nguyễn Thị Ánh Hồng, ..., Trường Đại 

học Luật Tp. Hồ Chí Minh

Hồng Đức 2022

116 Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)

 Trần Thị Quang Vinh, Nguyễn Thị Phương 

Hoa, Nguyễn Thị Ánh Hồng, ..., Trường Đại 

học Luật Tp. Hồ Chí Minh

Hồng Đức 2022

117 Quản trị Marketing
 Philip Kotler, Kevin Lanne Keller, Ngô Thị 

Ngọc Huyền, ...
Hồng Đức 2020

118 Giáo trình Pháp luật về chủ thể kinh doanh  Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh Hồng Đức 2023

119 Giáo trình Tư pháp quốc tế

 Đỗ Thị Mai Hạnh, Lê Thị Nam Giang, 

Nguyễn Ngọc Lâm, ..., Trường Đại học Luật 

Tp. HCM 

Hồng Đức 2023

120 Giáo trình Pháp luật trọng tài thương mại
 Đỗ Văn Đại, Trần Việt Dũng, Trần Hoàng 

Hải, ..., Trường Đại học Luật Tp. HCM 
Hồng Đức 2021



121 Sách tình huống Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ

 Phan Huy Hồng, Phạm Trí Hùng, Nguyễn Thị 

Thanh Huyền, ..., Trường Đại học Luật TP. 

Hồ Chí Minh. Khoa Luật Thương mại. B

Hồng Đức 2022

122
Cẩm nang soạn thảo, ký kết & thực hiện hợp đồng dân sự, kinh tế, 

lao động với các mẫu hợp đồng thông dụng nhất 2018
 Nguyễn Ngọc Điệp Hồng Đức 2018

123 Đông y toàn tập  Nguyễn Trung Hoà Hồng Đức 2022

124
Hướng dẫn bài bản xây dựng và chuyển đổi dữ liệu nền tảng doanh 

nghiệp thành tiền
 Wendy Keller, Thùy Dương Hồng Đức 2020

125 Chiến lược video marketing  Jon Mowat, Lê Tiến Thành Hồng Đức 2021

126 Nghệ thuật bán hàng bằng câu chuyện  Paul Smith, Phúc Chi Hồng Đức 2022

127
43 bí mật bán hàng online tuyệt đỉnh: những điều chủ shop nghìn 

đơn không bao giờ tiết lộ
 Nguyễn Phan Anh Hồng Đức 2022

128 Content marketing 4.0: nội dung hay, bán bay kho hàng  Nguyễn Phan Anh Hồng Đức 2022

129 Bán hàng, quảng cáo và kiếm tiền trên Facebook  Nguyễn Phan Anh Hồng Đức 2022

130 Văn hóa ứng xử của người Việt xưa và nay  Phạm Minh Thảo Hồng Đức 2021

131 Hướng dẫn bài bản tối ưu hóa website dành cho doanh nghiệp  Jon Rognerud, Hoàng Anh Hồng Đức 2020

132 Hướng dẫn bài bản cách làm email marketing cho doanh nghiệp  Susan Gunelius, Thủy Tiên Hồng Đức 2019

133
Hướng dẫn bài bản quảng cáo Google Adwords: cách tiếp cận 100 

triệu người trong 10 phút

 Perry Marshall, Mike Rhodes, Bryan Todd, 

Thủy Tiên
Hồng Đức 2021

134 Kinh nghiệp tổ chức quản lý nông thôn Việt Nam trong lịch sử
 Phan Đại Doãn, Nguyễn Quang Ngọc, 

Nguyễn Thừa Hỷ, ...
Hồng Đức 2020

135 Đám cưới người Việt xưa và nay  Bùi Xuân Mỹ Hồng Đức 2021

136 Danh nhân và thánh thần các dân tộc thiểu số Việt Nam  Vũ Ngọc Khánh Hồng Đức 2021

137 Kiêng và cấm kỵ của người Việt xưa và nay  Phạm Minh Thảo Hồng Đức 2021

138 Phong tục tang lễ xưa và nay  Phạm Minh Thảo Hồng Đức 2021

139 Khám phá ẩm thực truyền thống Việt Nam  Ngô Đức Thịnh Hồng Đức 2022

140 Văn hóa Việt Nam 1945-1975
 Nguyễn Xuân Kính, Huỳnh Như Phương, 

Nguyễn Thụy Loan, ...
Hồng Đức 2019

141
Giáo trình Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp 

đồng

 Đỗ Văn Đại, Chế Mỹ Phương Đài, Lê Minh 

Hùng, ..., Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí 

Minh

Hồng Đức 2022

142
Giáo trình pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương 

mại

 Hà Thị Thanh Bình, Phạm Trí Hùng, Phan 

Huy Hồng, ...
Hồng Đức 2022



143 Giáo trình Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ

 Phan Huy Hồng, Nguyễn Thị Thanh Huyền, 

Hà Thị Thanh Bình, Bùi Xuân Hải, Nguyễn 

Thị Thanh Lê, Trường Đại học Luật Tp. Hồ 

Chí Minh

Hồng Đức 2022

144 Giáo trình Luật lao động

 Trần Hoàng Hải, Lê Ngọc Anh, Nguyễn Thị 

Bích, ..., Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí 

Minh. Khoa Luật dân sự

Hồng Đức 2023

145
Sách tình huống Pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài 

hợp đồng: bình luận bản án

 Lê Minh Hùng, Hoàng Thế Cường, Hoàng Vũ 

Cường, ..., Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí 

Minh. Khoa Luật dân sự

Hồng Đức 2022

146 Discourse analysis  Barbara Johnstone John Wiley & Sons, Inc. 2018

147 Communication skills for the healthcare professional  Laurie Kelly McCorry, Jeff Mason Jones & Bartlett Learning 2020

148 Kết cấu bê tông cốt thép: phần cấu kiện cơ bản
 Phan Quang Minh, Ngô Thế Phong, Nguyễn 

Đình Cống
Khoa hoc và kỹ thuật 2013

149
Giáo trình Cung cấp điện theo tiêu chuẩn IEC: Nông thôn, miền núi 

- Nhà ở, khách sạn - Xí nghiệp công nghiệp - Thành phố - Hầm mỏ
 Trần Quang Khánh Khoa học và kỹ thuật 2021

150 Rơle kỹ thuật số bảo vệ hệ thống điện: sách chuyên khảo  Lê Kim Hùng, Vũ Phan Huấn Khoa học và kỹ thuật 2020

151 Lập trình Python  Đoàn Minh Phụng Khoa học và kỹ thuật 2022

152 Kết cấu liên hợp thép - bê tông dùng trong nhà cao tầng  Phạm Văn Hội Khoa học và kỹ thuật 2019

153 Kết cấu thép: cấu kiện cơ bản
 Phạm Văn Hội, Nguyễn Quang Viên, Phạm 

Văn Tư, Lưu Văn Tường
Khoa học và kỹ thuật 2021

154
Kỹ thuật thi công xây dựng. T.1, Công tác đất, cọc và thi công bê 

tông tại chỗ

 Nguyễn Đình Thám, Trần Hồng Hải, Cao Thế 

Trực
Khoa học và kỹ thuật 2013

155
Thực hiện công bằng môi trường tại Việt Nam hiện nay - Một số 

vấn đề lý luận và thực tiễn: sách chuyên khảo

 Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Ngọc Hà, 

Lương Đình Hải, ..., Viện Hàn lâm Khoa học 

xã hội Việt Nam. Viện Triết học

Khoa học xã hội 2020

156 Đặc trưng văn hóa vùng Đông Bắc
 Nguyễn Ngọc Thanh, Trương Văn Cường, 

Nguyễn Thẩm Thu Hà, ...
Khoa học xã hội 2018

157 Đặc trưng văn hóa vùng Bắc Trung Bộ
 Nguyễn Ngọc Thanh, Trương Văn Cường, 

Phan Thị Hằng, ...
Khoa học xã hội 2018

158 Hương ước cổ làng xã đồng bằng Bắc Bộ  Vũ Duy Mền Khoa học xã hội 2018

159
Kế toán hành chính sự nghiệp: cập nhật theo Nghị định 

60/2021/NĐ-CP và Thông tư 89/2021/TT-BTC

 Mai Thị Hoàng Minh, Phạm Quang Huy, Đậu 

Thị Kim Thoa, ...
Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 2022

160 Thương mại điện tử: cẩm nang. T.1
 Nguyễn Văn Hùng, Trương Anh Luân, 

Huỳnh Văn Hồng, ...
Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 2013

161 Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính
 Lê Thị Mận, Lữ Phi Nga, Lê Thu Thủy, ..., 

Đại học Lạc Hồng
Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 2022



162
Improve your communication skills: how to build trust, be heard 

and communicate with confidence
 Alan Barker Kogan Page 2022

163 Hướng dẫn chi tiết cách kiếm tiền từ Livestream  Chen Nanhua, Li Gehua, 1980Books Lao động 2022

164 Youtube Secrets - Hướng dẫn căn bản về cách kiếm tiền từ Youtube  Sean Cannell, Benji Travis, Hứa Ngọc Lao động 2022

165 Giáo trình Phân tích và đầu tư chứng khoán
 Tô Kim Ngọc, Trần Thị Xuân Anh, Học viện 

Ngân hàng
Lao động 2022

166 Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học

 Đinh Văn Tiến, Thái Vân Hà, Trịnh Thị 

Thủy, ..., Trường Đại học Kinh doanh và 

Công nghệ Hà Nội

Lao động 2021

167 Giáo trình Văn hóa tổ chức

 Đinh Văn Tiến, Thái Vân Hà, Trịnh Thị 

Thủy, ..., Trường Đại học Kinh doanh và 

Công nghệ Hà Nội

Lao động 2021

168 Giáo trình Quản lý nhà nước về tài chính công

 Đinh Văn Tiến, Thái Vân Hà, Hà Thị Thu 

Phương, ..., Trường Đại học Kinh doanh và 

Công nghệ Hà Nội

Lao động 2020

169 Công tác văn thư: sách chuyên khảo
 Đinh Văn Tiến, Thái Vân Hà, Trịnh Thị 

Thủy, ...
Lao động 2022

170 Công nghệ sản xuất chè, cà phê & ca cao  Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Văn Tặng Lao động 2010

171 Đô-la hay lá nho?: lột trần cô nàng kinh tế học  Charles Wheelan, Bích Ngọc Lao động xã hội 2017

172 Nhà lãnh đạo 360°  John C. Maxwell, Đặng Oanh, Hà Phương Lao động xã hội 2022

173 Bong bóng kinh tế và làn sóng vỡ nợ quốc gia  Michael Lewis, Khánh Trang Lao động xã hội 2020

174
Kế hoạch marketing trên một-trang-giấy: những chỉ dẫn dễ hiểu 

nhất cho một kế hoạch marketing thông minh
 Allan Dib, Lê Thị Mỹ Linh Lao động xã hội 2022

175
Blockchain: Bản chất của blockchain, bitcoin, tiền điện tử, hợp 

đồng thông minh và tương lai của tiền tệ
 Mark Gates, Thành Dương Lao động 2022

176 Xấu thế nào - Đẹp ra sao: Bí kíp thẩm định thiết kế trong marketing  Rio Creative Lao động 2022

177
Marketing căn bản: tất cả các thông tin và chiến lược cần thiết để 

marketing thành công sản phẩm hoặc dịch vụ
 Don Sexton, Hà Minh Hoàng, Nguyễn Trang Lao động 2022

178 Quản lý bán hàng for dummies  Butch Bellah, Cọc Tiêu Lao động 2019

179 Content marketing trong kỷ nguyên trải nghiệm khách hàng  Randy Frisch, Ngân Giang Lao động 2020

180
Digital marketing - Từ chiến lược đến thực thi: nền tảng thành công 

cho chiến dịch marketing thời đại số

 Hà Tuấn Anh, Lê Minh Tâm, Lê Thanh Sang, 

...
Lao động 2022

181 Business letter and E-mail Writing: an indexed handbook  Bruce A. Hird Lulu Publishing Services 2019

182 Skillful 2: reading & writing: student's book
 Louis Rogers, Series consultant: Dorothy E. 

Zemach
Macmillan Education 2018



183 Skillful 1: reading & writing: student's book
 David Bohlke, Series consultant: Dorothy E. 

Zemach
Macmillan Education 2018

184 Pharmacotherapy: a pathophysiologic approach
 Joseph T. DiPiro, Gary C. Yee, L. Michael 

Posey, ... [et al.]
McGraw Hill 2020

185 Poisoning & drug overdose
 edited by Kent R. Olson, Craig Smollin, 

associate editors, Ilene B. Anderson, ... [et al.]
McGraw Hill 2022

186 Intermediate English grammar for ESL learners  Robin Torres-Gouzerh McGraw Hill Education 2019

187 Voices. Elementary: student's book  Chia Suan Chong, Lewis Lansford National Geographic Learning 2022

188 Voices. Beginner: student's book  Emily Bryson, Gary Pathare National Geographic Learning 2022

189 Great writing. 4, Great essays
 Keith S. Folse, April Muchmore-Vokoun, 

Elena Vestri
National Geographic Learning 2020

190 Great writing. 2, Great paragraphs
 Keith S. Folse, April Muchmore-Vokoun, 

Elena Vestri
National Geographic Learning 2020

191 Great writing. 1, Great sentences for great paragraphs
 Keith S. Folse, April Muchmore-Vokoun, 

Elena Vestri
National Geographic Learning 2020

192 Great writing. 5, From great essays to research  Keith S. Folse, Tison Pugh National Geographic Learning 2020

193 Voices. Pre-Intermediate: student's book  Emily Bryson, Christien Lee National Geographic Learning 2022

194 Văn hóa - Nguồn tài nguyên đặc hữu của du lịch Việt Nam  Dương Văn Sáu Nxb Hà Nội 2022

195 Nhà xưa, nếp cũ  Phạm Minh Thảo Nxb Hà Nội 2022

196 Nghi lễ và tập tục người Việt với phụ nữ  Phạm Minh Thảo Nxb Hà Nội 2022

197 Tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam  Ngô Đức Thịnh Nxb Hà Nội 2022

198

Ai che lưng cho bạn: chương trình đột phá nhằm xây dựng mối 

quan hệ sâu sắc, tin cậy giúp kiến tạo thành công và sẽ không để 

bạn thất bại

 Keith Ferrazzi, Trần Thị Ngân Tuyến Nxb. Trẻ 2019

199
Tiếp thị cho thế hệ Z: Khai thác lợi thế của thế hệ những người gây 

ảnh hưởng - đông đảo và rất khác biệt
 Jeff Fromm, Angie Read, Hoàng Long Nxb. Trẻ 2020

200 Q: skills for success. 2, Listening and speaking  Margaret Brooks Oxford University Press 2020

201 Q: skills for success. 3, Listening and speaking  Miles Craven, Kristin Sherman, Larry Zwier Oxford University Press 2019

202 Q: skills for success. 5, Listening and speaking  Susan Earle-Carlin Oxford University Press 2020

203 Q: skills for success. 4, Listening and speaking  Rob Freire, Tamara Jones Oxford University Press 2020

204 Q: skills for success. 1, Listening and speaking  Jaimie Scanlon Oxford University Press 2020

205 Headway. Pre-intermediate. Student's book  John &amp; Liz Soars, Paul Hancock Oxford University Press 2019

206 Headway. Intermediate. Student's book  John &amp; Liz Soars, Paul Hancock Oxford University Press 2019

207 American English File. 2
 Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, 

Jerry Lambert, Paul Seligson
Oxford University Press 2019



208 American English File. 1
 Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, 

Jerry Lambert, Paul Seligson
Oxford University Press 2021

209 International trade finance: a pragmatic approach  Tarsem Bhogal, Arun Trivedi Palgrave Macmillan 2019

210 Artificial intelligence: a modern approach  Stuart J. Russell, Peter Norvig Pearson 2021

211 Tourism: the business of hospitality and travel
 Roy A. Cook, Cathy H. C. Hsu, Lorraine L. 

Taylor
Pearson 2018

212
Longman academic writing series. 4, Essays: with essential online 

resources
 Alice Oshima, Ann Hogue with Lara Ravitch Pearson Education 2016

213
Dynamics of structures: theory and applications to earthquake 

engineering
 Anil K. Chopra Pearson Education Limited 2020

214 How to teach listening  J.J. Wilson Pearson Education Limited 2008

215 How to teach writing  Jeremy Harmer Pearson Education Limited 2004

216 The practice of English language teaching  Jeremy Harmer Pearson Longman 2015

217 Quản trị chiến lược: Khái luận và các tình huống
 Fred R. David, Nguyễn Văn Sơn, Bùi Thanh 

Tráng, ...
Pearson; Hồng Đức 2020

218 Bán hàng trên Amazon từ A-Z  Giàng Thuận Ý Phụ nữ Việt Nam 2021

219 Second language acquisition: an introductory course
 Susan M. Gass, Jennifer Behney, Luke 

Plonsky
Routledge 2020

220 An introduction to sociolinguistics  Janet Holmes, Nick Wilson Routledge 2022

221 Exploring language assessment and testing: language in action  Anthony Green Routledge 2021

222 Translation: an advanced resource book for students  Basil Hatim, Jeremy Munday Routledge 2019

223 English grammar: a resource book for students  Roger Berry Routledge 2018

224 British culture: an introduction  David P. Christopher Routledge 2015

225
Thesis and dissertation writing in a second language: a handbook 

for students and their supervisors
 Brian Paltridge and Sue Starfield Routledge 2020

226 Tourism management  Stephen J. Page Routledge 2019

227 The economics of tourism destinations: theory and practice  Norbert Vanhove Routledge, Taylor & Francis Group 2022

228
An introduction to intercultural communication: identities in a 

global community
 Fred E. Jandt SAGE Publications 2020

229 Intercultural communication: globalization and social justice  Kathryn Sorrells Sage Publications, Inc 2021

230 Contrastive linguistics  Ping Ke Springer 2019

231 Drug-induced oral complications  Sarah Cousty, Sara Laurencin-Dalicieux Springer 2021

232 Payment methods and finance for international trade  Sang Man Kim Springer Singapore 2021

233 CEH v11 certified ethical hacker study guide  Ric Messier Sybex 2021

234 CEH V11: Certified Ethical Hacker Version 11 Practice Tests  Ric Messier Sybex 2021

235 Kinh tế học về tiền, ngân hàng và thị trường tài chính  Frederic S. Mishkin, Phan Trần Trung Dũng Tài chính 2021



236
Phương pháp định lượng trong nghiên cứu quản trị kinh doanh và 

quản lý kinh tế
 Đinh Phi Hổ Tài chính 2020

237 Văn hóa doanh nghiệp  Dương Thị Liễu Tài chính 2021

238 Quản trị học  Nguyễn Thị Liên Diệp, Trần Anh Minh Tài chính 2022

239 Quản trị học
 Trần Anh Tài, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Trường Đại học Kinh tế
Tài chính 2022

240 Giáo trình Quản trị học

 Trần Dục Thức, Nguyễn Văn Thụy, Trường 

Đình Thái, Hồ Thiện Thông Minh, Trường 

Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh. Khoa 

Quản trị kinh doanh

Tài chính 2021

241 Quản trị học: Tóm tắt lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm  Trần Đăng Khoa, Nguyễn Hữu Nhuận Tài chính 2020

242 Quản trị chuỗi cung ứng - Những phương pháp hay nhất  David Blanchard Tài chính 2022

243 Phân tích tài chính doanh nghiệp
 Ngô Kim Phượng, Lê Hoàng Vinh, Lê Thị 

Thanh Hà, Lê Mạnh Hưng
Tài chính 2021

244 Giáo trình Quản trị chiến lược nâng cao

 Nguyễn Văn Tiến, Võ Tấn Phong, Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam. Trường Đại học Ngân 

hàng Tp. Hồ Chí Minh

Tài chính 2021

245 Kế toán quản trị
 Ray H. Garrison, Eric W. Noreen, Peter C. 

Brewer, Nhiều dịch giả, Nghiêm Văn Lợi
Tài chính 2019

246 C# dành cho người bắt đầu  Phạm Quang Huy, Phạm Quang Hiển Thanh niên 2019

247 Điện tử công suất: tính toán, mô phỏng, thực hành  Quách Thanh Hải, Phạm Quang Huy Thanh niên 2017

248 Làm phim với Premiere Pro CC  Nguyễn Đức Phú, Phạm Quang Huy Thanh niên 2020

249
Bán hàng Shopee thực chiến từ A-Z: 36 chiến lược đỉnh cao bùng 

nổ doanh số
 Văn Chính Thanh niên 2022

250
Chiến lược Influencer Marketing: tối đa sức mạnh thương hiệu khi 

triển khai chiến dịch Influencer hiệu quả
 Neal Schaffer, Bùi Thị Thu Thanh niên 2021

251 Sửa chữa hệ thống điện - điện tử trên ô tô. Phần nâng cao  Nguyễn Phong Lưu, Ngô Quang Thanh Thanh Thanh niên 2022

252
Giáo trình AutoCAD. Phần nâng cao: Lý thuyết - Thực hành (dùng 

cho các phiên bản AutoCAD 2022, 2021)
 Phạm Quang Hân, Trần Tường Thụy Thanh niên 2022

253
Giáo trình AutoCAD. Phần cơ bản: Lý thuyết - Thực hành (dùng 

cho các phiên bản AutoCAD 2022, 2021)
 Phạm Quang Hân, Trần Tường Thụy Thanh niên 2022

254 Giáo trình Điện tử công suất - Mạch biến đổi điện áp
 Quách Thanh Hải, Lê Nguyễn Hồng Phong, 

Phạm Quang Huy
Thanh niên 2020

255 Giáo trình AutoCAD 3D: Lý thuyết - Thực hành  Phạm Phương Hoa, Phạm Quang Hiển Thanh niên 2022

256 Trí tuệ nhân tạo - Học máy và ứng dụng  Nguyễn Tất Bảo Thiện, Nguyễn Quốc Huy Thanh niên 2022



257 Lập trình Windows form và Web form với C#  Nguyễn Tất Bảo Thiện, Phạm Quang Hiển Thanh niên 2020

258 Công thức và hàm trong Excel  Phạm Quang Hiển, Văn Thị Tư Thanh niên 2022

259 Lập trình điều khiển Arduno từ cơ bản đến nâng cao  Nguyễn Văn Đông Hải, Phạm Quang Huy Thanh niên 2021

260 Lập trình hệ thống thương mại điện tử
 Phạm Quang Hiển, Trần Tường Thuỵ, Phạm 

Quang Huy
Thanh niên 2019

261 Lập trình với C#
 Phạm Quang Huy, Vũ Trọng Luật, Phạm 

Quang Hiển
Thanh niên 2019

262 Lập trình IoT với Arduino  Lê Mỹ Hà, Phạm Quang Huy Thanh niên 2019

263 Từ điển xây kênh: từ cơ bản đến thành công  Cấn Mạnh Linh Thanh niên 2022

264 Stem với Arduino - Hướng dẫn sử dụng Arduino
 Trương Đình Nhơn, Lê Hồng Nhung, Phạm 

Quang Huy
Thanh niên 2020

265 Tự học Photoshop CC toàn tập  Phạm Quang Huy Thanh niên 2020

266
TikTok marketing: Bật mí cách bắt trend TikTok nhanh chóng và 

thu hút hàng triệu view trong 24h
 Markus Rach, 1980Books Thanh niên 2022

267 Việt Nam thời chuyển đổi số  Think Tank VINASA Thế giới 2022

268 Thực hành kể chuyện thông qua dữ liệu!
 Cole Nussbaumer Knaflic, Hồ Vũ Thanh 

Phong
Thế giới 2021

269 Tư duy thiết kế đơn giản và hiệu quả
 Isabell Osann, Lena Mayer, Inga Wiele, 

Hoàng Di
Thế giới 2021

270
Bí mật traffic: sổ tay ngầm giúp đổ đầy phễu và website của bạn 

với những khách hàng mơ ước
 Russell Brunson, Nguyễn Phúc Quang Ngọc Thế giới 2021

271 Tiếng Việt 123: Tiếng Việt cho người nước ngoài. Trình độ A  Tập thể giáo viên 123Vietnamese Thế giới 2021

272 Tiếng Việt dành cho người Hàn Quốc: Trình độ A  Tập thể giáo viên 123Vietnamese Thế giới 2022

273
Sách bài tập tiếng Việt 123: Tiếng Việt cho người nước ngoài: 

Trình độ A
 Tập thể giáo viên 123Vietnamese Thế giới 2022

274 Nguyên tắc thiết kế slide chuẩn TED  Akash Karia, Cao Ân Thế giới 2021

275 Phù thủy content  Melanie Deziel, Nguyễn Bích Trâm Thế giới 2022

276 Bùng nổ doanh số với Google Ads  MediaZ Thế giới 2019

277

Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015: bình luận chuyên sâu. P.2, 

Các tội phạm. Chương XVIII - Mục I: Các tội phạm trong lĩnh vực 

sản xuất, kinh doanh, thương mại

 Đinh Văn Quế Thông tin và Truyền thông 2021

278 Thương mại điện tử căn bản
 Trần Thị Thập, Nguyễn Trần Hưng, Học viện 

Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Thông tin và Truyền thông 2020

279 Giáo trình Xã hội học y tế
 Dương Thị Thu Hương, Học viện Báo chí và 

Tuyên Truyền
Thông tin và Truyền thông 2021



280 Giáo trình Tài chính tiền tệ

 Đặng Thị Việt Đức, Vũ Quang Kết, Phan 

Anh Tuấn, Học viện Công nghệ Bưu chính 

Viễn thông

Thông tin và Truyền thông 2022

281 Giáo trình Marketing dịch vụ NULL Thông tin và Truyền thông 2022

282 Cẩm nang chuyển đổi số  Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tin và Truyền thông 2021

283 Các mô hình cơ bản trong phân tích và thiết kế hướng đối tượng  Lê Văn Phùng Thông tin và Truyền thông 2018

284 Đặc trưng và sắc thái văn hóa vùng - tiểu vùng ở Việt Nam  Huỳnh Công Bá Thuận Hóa 2019

285 Quản lý văn bản và lưu trữ hồ sơ doanh nghiệp
 Nguyễn Văn Báu, Nguyễn Phạm Ngọc Hân, 

Lê Thị Vị, Hà Minh Minh Đức
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2020

286 Cẩm nang nghiên cứu khoa học: Từ ý tưởng đến công bố  Nguyễn Văn Tuấn Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2022

287 Mô hình hồi quy và khám phá khoa học  Nguyễn Văn Tuấn Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2022

288 Máy tính căn bản: Sử dụng Windows 10 & Microsoft Office 2016  IIG Viet Nam Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2021

289 IELTS advantage: writing skills  Richard Brown, Lewis Richard Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2019

290 Basic IELTS: writing  Wang Yue Xi, Nguyễn Thành Yến Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2020

291 Basic IELTS: reading  Zhang Juan Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2023

292 Soạn thảo và dịch hợp đồng thương mại quốc tế
 Hồ Canh Thân, Vương Xuân Huy, Thân Vân 

Trinh, Nguyễn Thành Yến
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2020

293
Chiến lược dữ liệu - Lợi thế vượt trội từ big data, phân tích dữ liệu 

& IoT
 Bernard Marr, Huỳnh Hữu Tài Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2019

294 Đạo Mẫu Việt Nam  Ngô Đức Thịnh Tri Thức 2022

295
Pháp luật về bồi thường thiệt hại môi trường ở Việt Nam: lý luận 

và thực tiễn

 Lê Hồng Hạnh, Lê Đình Vinh, Dương Đức 

Chính, ..., Viện Khoa học Pháp lý
Tư Pháp 2021

296
Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại - Nhận thức cần 

thống nhất?

 Nguyễn Ngọc Hoà, Lê Thị Sơn, Nguyễn Văn 

Hương, ...
Tư Pháp 2020

297 Văn hóa gia đình trong xã hội đương đại
 Bùi Quang Thanh, Từ Thị Loan, Phạm Ngọc 

Trung, ...
Văn hóa dân tộc 2022

298 Những thông điệp về văn hóa  Bùi Hoài Sơn Văn hóa dân tộc 2022

299 Văn hóa gia đình Việt Nam  Vũ Ngọc Khánh Văn hóa dân tộc 2021

300 A beginner's guide to targeted cancer treatments  Elaine Vickers Wiley-Blackwell 2018

301
Communication skills in pharmacy practice: a practical guide for 

students and practitioners

 Robert S. Beardsley, Maryann Z. Skrabal, 

Carole L. Kimberlin
Wolters Kluwer 2020

302 Giáo trình quản lý dịch vụ ô tô
 Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Phú Đông, 

Tăng Thị Hiền
Xây dựng 2018

303 Cơ học đất. T.1
 Nguyễn Văn Thơ, Nguyễn Ngọc Phúc, Trần 

Minh Lợi, ...
Xây dựng 2018

304 Kết cấu bê tông ứng suất trước  Nguyễn Tiến Chương Xây dựng 2018



305 Tải trọng và tác động của gió lên công trình xây dựng  Nguyễn Võ Thông Xây dựng 2019

306 Động lực học công trình
 Đỗ Kiến Quốc, Nguyễn Thị Tố Lan, Phạm 

Văn Mạnh, Võ Anh Vũ
Xây dựng 2019

307 Nền móng công trình  Châu Ngọc Ẩn Xây dựng 2020

308 Địa chất công trình

 Nguyễn Uyên, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn 

Định, Nguyễn Xuân Diến, Trường Đại học 

Thủy lợi

Xây dựng 2015

309 Giáo trình kết cấu thép. P1, Cấu kiện cơ bản  Hoàng Bắc An, Lê Văn Thông Xây dựng 2022

310 Cơ học kết cấu. T1, Hệ tĩnh định

 Bạch Vũ Hoàng Lan, Trần Văn Dần, Trần 

Minh Thi, Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ 

Chí Minh

Xây dựng 2021

311 Vẽ kỹ thuật xây dựng
 Phạm Thị Lan, Hoàng Công Vũ, Hoàng Công 

Duy, Nguyễn Ngọc Thắng
Xây dựng 2020

312 Bài tập vẽ kỹ thuật xây dựng
 Phạm Thị Lan, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, 

Hoàng Công Vũ, Hứa Thành Thân
Xây dựng 2021

313 Trắc địa
 Trần Đình Trọng, Lương Ngọc Dũng, Hà Thị 

Hằng, ...
Xây dựng 2017

314 Autodesk Revit tổng hợp 3 trong 1  Lê Duy Phương Xây dựng 2020

315
Phân tích và thiết kế kết cấu xây dựng bằng phần mềm SAP 2000 

Version 14. T.1

 Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Lan, Trương 

Minh Phước
Xây dựng 2019

316 Địa kỹ thuật ứng dụng  Trần Thanh Giám, Nguyễn Công Giang Xây dựng 2017

317
Phân tích và thiết kế kết cấu xây dựng bằng phần mềm SAP 2000 

Version 14. T.2, Phân tích công trình cầu

 Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Lan, Trương 

Minh Phước
Xây dựng 2013

318 Cơ học đất. T.2

 Trần Thị Thanh, Nguyễn Ngọc Phúc, Ngô 

Tấn Dược, Nguyễn Khánh Hùng, Nguyễn 

Đăng Khoa

Xây dựng 2014

319 Bài tập sức bền vật liệu. T.2

 Đặng Xuân Hùng, Nguyễn Tất Thắng, 

Nguyễn Văn Long, Dương Thành Huân, Trần 

Minh Phú

Xây dựng 2022

320 Giáo trình dự toán xây dựng cơ bản  Bộ Xây dựng Xây dựng 2020

321
Thiết kế kết cấu thép trong công trình xây dựng dân dụng và công 

nghiệp

 Nguyễn Võ Thông, Đoàn Định Kiến, Phạm 

Văn Hội
Xây dựng 2019

322 Giáo trình Trắc địa  Phạm Văn Chuyên Xây dựng 2019

323 Bài tập cơ học kết cấu. T.1, Kết cấu tĩnh định  Đinh Nghĩa Dũng Xây dựng 2021

324 Thiết kế mạng lưới thoát nước đô thị
 Phạm Ngọc Sáu, Trường Đại học Kiến trúc 

Tp. Hồ Chí Minh
Xây dựng 2020



325
Hướng dẫn sử dụng ETABS phần mềm chuyên dụng tính toán nhà 

cao tầng
 Ngô Minh Đức Xây dựng 2018

326 Giáo trình Điện công trình
 Trần Thị Mỹ Hạnh, Trường Đại học Kiến 

trúc Tp. Hồ Chí Minh
Xây dựng 2021

327 Cấu tạo kiến trúc và chọn hình kết cấu  Nguyễn Đức Thiềm Xây dựng 2021

328 Giáo trình Vật liệu xây dựng  Phan Thế Vinh, Trần Hữu Bằng Xây dựng 2022

329 Bài tập sức bền vật liệu. T.1
 Chu Thanh Bình, Trần Minh Tú, Phạm Sỹ 

Đồng, ...
Xây dựng 2019

330
Nâng quy mô và thẩm định quy trình sản xuất thuốc thành phẩm: 

giáo trình đào tạo sau đại học

 Nguyễn Ngọc Chiến, Trường Đại học Dược 

Hà Nội. Bộ môn Công nghiệp dược
Y học 2019

331 Triệu chứng học nội khoa. T.2

 Đỗ Gia Tuyển, Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Hà 

Thanh, ..., Trường Đại học Y Hà Nội. Các Bộ 

môn nội

Y học 2021

332

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch: ban hành kèm 

theo Quyết định số 2510/QD-BYT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế

 Nguyễn Thị Xuyên, Lương Ngọc Khuê, 

Nguyễn Lân Việt, ..., Bộ Y tế 
Y học 2021

333 Bào chế và sinh dược học. T.1

 Nguyễn Đăng Hoà, Vũ Thị Thu Giang, 

Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Trần Linh, 

Trần Thị Hải Yến, Trường Đại học Dược Hà 

Nội. Bộ môn bào chế

Y học 2022

334 Bào chế và sinh dược học: sách đào tạo dược sĩ đại học. T.2

 Phạm Thị Minh Huệ, Võ Xuân Minh, Vũ Thị 

Thu Giang, Nguyễn Thạch Tùng, Nguyễn 

Trần Linh, Trường Đại học Dược Hà Nội. Bộ 

môn bào chế

Y học 2021

335 Triệu chứng học nội khoa. T.1

 Đỗ Gia Tuyển, Ngô Quý Châu, Đặng Quốc 

Tuấn, ..., Trường Đại học Y Hà Nội. Các Bộ 

môn nội

Y học 2021

336 Bệnh học nội khoa: sách dùng đào tạo đại học. T.1

 Đỗ Gia Tuyển, Ngô Quý Châu, Phạm Mạnh 

Hùng, ..., Trường Đại học Y Hà Nội. Các Bộ 

môn nội

Y học 2022

337 Bệnh học nội khoa: sách dùng đào tạo đại học. T.2

 Đỗ Gia Tuyển, Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Hà 

Thanh, ..., Trường Đại học Y Hà Nội. Các Bộ 

môn nội

Y học 2022

338 Bệnh học
 Lê Thị Luyến, Lê Thị Hằng, Nguyễn Thị 

Hương Giang, ..., Bộ Y tế 
Y học 2021

339 Bào chế đông dược  Nguyễn Đức Quang Y học 2019



340 Kỹ thuật bào chế pellet: giáo trình đào tạo sau đại học

 Nguyễn Đăng Hòa, Nguyễn Trần Linh, 

Trường Đại học Dược Hà Nội. Bộ môn bào 

chế

Y học 2022

341
Phương pháp nghiên cứu khoa học - nghiên cứu hệ thống y tế: dùng 

cho học viên sau đại học
 Đào Văn Dũng Y học 2020

342
Dược thư quốc gia Việt Nam: lần xuất bản thứ hai (Tái bản lần thứ 

nhất có sửa chữa)
 Bộ Y tế Y học 2018

343
Tiêu chuẩn hoá chất lượng thuốc: tài liệu dùng cho đào tạo sau đại 

học
 Lê Đình Chi, Trường Đại học Dược Hà Nội Y học 2022

344 Kỹ thuật chiết xuất dược liệu: giáo trình đào tạo dược sĩ đại học
 Nguyễn Văn Hân, Đỗ Hữu Nghị, Bùi Thị 

Thúy Luyện, Trần Trọng Biên
Y học 2022

345 Giáo trình Kỹ năng y khoa
 Nguyễn Đức Hinh, Lê Thu Hòa, Phạm Nhật 

An, ...
Y học 2021

346 Bào chế đông dược
 Nguyễn Nhược Kim, Trần Thúy, Lê Thị 

Hồng Hoa, ...
Y học 2005

347

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành 

Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc: ban hành kèm theo Quyết định số 

1904/QĐ-BYT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế

 Bộ Y tế Y học 2020

348 Các xét nghiệm thường quy áp dụng trong thực hành lâm sàng
 Nguyễn Đạt Anh, Nguyễn Thị Hương, Lương 

Tấn Thành, ...
Y học 2013

349 Bài giảng Bệnh học ngoại khoa: dùng cho sinh viên năm thứ sáu

 Đoàn Quốc Hưng, Nguyễn Tiến Quyết, Phạm 

Đức Huấn, ..., Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ 

môn Ngoại

Y học 2022

350 Miễn dịch học

 Nguyễn Ngọc Lanh, Văn Đình Hoa, Vũ Triệu 

An, ..., Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn 

Sinh lý bệnh - Miễn dịch

Y học 2022

351 Dược lý học lâm sàng
 Đào Văn Phan, Nguyễn Trọng Thông, 

Nguyễn Trần Giáng Hương
Y học 2021

352 Giải phẫu người: dùng cho sinh viên hệ bác sĩ

 Nguyễn Văn Huy, Vũ Bá Anh, Nguyễn Ngọc 

Ánh, ..., Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn 

Giải phẫu

Y học 2022

353 Hóa sinh lâm sàng: sách đào tạo Đại học Y
 Tạ Thành Văn, Nguyễn Thị Hà, Đặng Thị 

Ngọc Dung, ...
Y học 2022

354 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp
 Nguyễn Thị Xuyên, Ngô Quý Châu, Lương 

Ngọc Khuê, ..., Bộ Y tế 
Y học 2020



355 Sinh lý bệnh học

 Nguyễn Ngọc Lanh, Văn Đình Hoa, Phạm 

Thị Thu Anh, Trần Thị Chính, Trường Đại 

học Y Hà Nội. Bộ môn Sinh lý bệnh - Miễn 

dịch

Y học 2022

356 Dân số học: sách đào tạo hệ bác sĩ y học dự phòng

 Trần Chí Liêm, Nguyễn Đăng Vững, Nguyễn 

Thị Thúy Hạnh, ..., Trường Đại học Y Hà Nội. 

Bộ môn Dân số học

Y học 2011

357

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về thận - tiết niệu: 

Ban hành kèm theo Quyết định số 3931/QĐ-BYT ngày 21/9/2015 

của Bộ trưởng Bộ Y tế

 Nguyễn Thị Xuyên, Nguyễn Quốc Anh, Đinh 

Thị Kim Dung, Lương Ngọc Khuê, ..., Bộ Y tế 
Y học 2016

358 Dược lý học: sách đào tạo dược sĩ đại học. T.2
 Mai Tất Tố, Vũ Thị Trâm, Nguyễn Thùy 

Dương, ..., Bộ Y tế 
Y học 2022

359
Bệnh học nội khoa Thận - Tiết niệu: giáo trình dùng cho đào tạo 

sau đại học. T.2

 Đỗ Gia Tuyển, Hà Phan Hải Anh, Đặng Thị 

Việt Hà, ..., Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ 

môn Nội tổng hợp

Y học 2021

360 Dược lý học: sách đào tạo dược sĩ đại học. T.1
 Mai Tất Tố, Vũ Thị Trâm, Đào Thị Vui, Bộ 

Y tế 
Y học 2022

361
Bệnh học nội khoa Thận - Tiết niệu: giáo trình dùng cho đào tạo 

sau đại học. T.1

 Đỗ Gia Tuyển, Hà Phan Hải Anh, Đặng Thị 

Việt Hà, ..., Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ 

môn Nội tổng hợp

Y học 2021

362
Bệnh lao và tiến trình chấm dứt bệnh lao: tài liệu giảng dạy cho 

sinh viên y khoa

 Nguyễn Viết Nhung, Trần Văn Sáng, Lê 

Ngọc Hưng, ..., Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ 

môn Lao và Bệnh phổi

Y học 2022

363 Hóa sinh y học: giáo trình đào tạo sau đại học
 Tạ Thành Văn, Phạm Thiện Ngọc, Đặng Thị 

Ngọc Dung, ..., Trường Đại học Y Hà Nội
Y học 2021

364 Bài giảng Dị ứng - miễn dịch lâm sàng: dành cho sinh viên

 Nguyễn Văn Đoàn, Hoàng Thị Lâm, Trần Thị 

Mùi, ..., Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn 

Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng

Y học 2022

365

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về tai mũi họng: ban 

hành kèm theo Quyết định số 5643/QĐ-BYT ngày 31/12/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế

 Nguyễn Thị Xuyên, Võ Thanh Quang, Lương 

Ngọc Khuê, ..., Bộ Y tế 
Y học 2019

366

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh truyền nhiễm: Ban 

hành kèm theo Quyết định số 5642/QĐ-BYT ngày 31/12/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế

 Nguyễn Thị Xuyên, Nguyễn Văn Kính, 

Lương Ngọc Khuê, ..., Bộ Y tế 
Y học 2019

367 Chăm sóc dược: Sách đào tạo dược sĩ và học viên sau đại học  Hoàng Thị Kim Huyền, Bộ Y tế Y học 2015



368

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh cơ xương khớp: Ban 

hành kèm theo Quyết định số 361/QĐ-BYT ngày 25 tháng 01 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế

 Nguyễn Thị Xuyên, Lương Ngọc Khuê, 

Nguyễn Quốc Anh, ..., Bộ Y tế 
Y học 2021

369

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội tiết - chuyển hoá: Ban 

hành kèm theo Quyết định số 3879/QĐ-BYT ngày 30 tháng 09 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế

 Nguyễn Thị Xuyên, Lương Ngọc Khuê, Thái 

Hồng Quang, ..., Bộ Y tế 
Y học 2017

370
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh sản phụ khoa: Ban hành 

kèm theo Quyết định số 315/QĐ-BYT ngày 29/01/2015

 Nguyễn Viết Tiến, Vũ Bá Quyết, Nguyễn 

Đức Hinh, ..., Bộ Y tế 
Y học 2018

371 Hóa trị liệu
 Nguyễn Tường Vy, Trường Đại học Dược Hà 

Nội. Bộ môn Hóa dược
Y học 2022

372 Sinh lý học: sách đạo tạo bác sĩ đa khoa

 Phạm Thị Minh Đức, Trịnh Bỉnh Dy, Lê Thu 

Liên, ..., Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn 

Sinh lý học

Y học 2022


